
DANH SÁCH 

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý IV/2026 

(Từ ngày 15/9/2026 đến ngày 14/12/2026) 

 

STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD)1 
Địa chỉ 

Nội dung kiểm 

tra2 

Hình thức kiểm 

tra3 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Ghi 

chú 

1  

Cửa hàng xăng dầu Hải Vinh 2 thuộc 

Công ty TNHH Lường Vinh(MST: 

5500471140 ) 

Xã Mường Giôn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

2  

Cửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH Đậu Thắm tại huyện 

Quỳnh Nhai (MST: 5500209376 ) 

Xã Quỳnh Nhai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

3  
Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty cổ 

phần Sơn Lâm (MST: 5500291130 ) 
Xã Quỳnh Nhai 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

4  

Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty 

TNHH Bản Khoang(MST: 

5500508111) 

Xã Quỳnh Nhai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

5  

Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty 

TNHH MTV Nam Sơn Sơn La (MST: 

5500156082 ) 

Xã Quỳnh Nhai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

6  

Nhà máy thủy điện Nậm Giôn thuộc 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 

thương mại Hà Thao 

(MST:5500281037) 

Xã Quỳnh Nhai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

                                           
1
 Ghi cụ thể và mã số thuế của tổ chức, cá nhân được kiểm tra. 

2
 Ghi ngắn gọn theo chức năng QLNN về ANTT của Bộ Công an (vd: Phòng cháy chữa cháy, môi trường…) 

3
 Trực tiếp hoặc trực tuyến/từ xa.  

BỘ CÔNG AN 

CÔNG AN TỈNH SƠN LA  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



7  
Đại lý “LPG” 3000kg Đặng Thanh 

Niêm 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

8  
Kho VLNCN 3000kg Công ty Cổ phần 

khoáng sản Tây Bắc (5500236732) 
Xã Tân Yên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

9  
Kho VLNCN 3000kg Công ty cổ phần 

khoáng sản Sơn La (5500154399) 
Xã Tô Múa 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

10  
Kho VLNCN 3000kg Công ty Cổ phần 

đầu tư khoáng sản KTB (0104357276) 
Xã Tô Múa 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

11  

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 39 - 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Sơn La 

(MST: 5500655395) 

Xã Bắc Yên 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

12  

Cửa hàng xăng dầu Yên Trường - Công 

ty TNHH MTV XD&DVTM Yên 

Trường 199 (MST: 5500421206 ) 

Xã Bắc Yên 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

13  
Nhà máy thủy điện Hồng Ngài (MST: 

5200809492) 
Xã Bắc Yên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

14  

Cửa hàng xăng dầu Tuấn Trung - Công 

ty cổ phần Việt Thắng (MSt: 

5500304615) 

Xã Bắc Yên 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

15  
Cửa hàng xăng dầu bản Cáo B (MST: 

5500496642 ) 
Xã Tà Xùa 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

16  
Cửa hàng xăng dầu Công ty TNHH 

MTV Nhàn Huệ (5500273692) 
Xã Lóng Phiêng 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

17  

Kho chứa VLNCN thuộc Công ty cổ 

phần thương mại Hiền Luyến (Mst 

5500395115) 

Xã Phiêng Cằm 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

18  Homestay Happy Hill Xã Tà Xùa 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

19  Homestay Tà Xùa Clouds Xã Tà Xùa 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

20  Tà Xùa Ecologe Xã Tà Xùa Kiểm tra về Trực tiếp Đội Công tác UBND cấp xã  



PCCC (Định kỳ) phòng cháy 

21  Homestay Cloud Forest Xã Tà Xùa 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

22  
Cửa hàng xăng dầu Công ty TNHH 

MTV Nhàn Huệ (Mst 5500273692) 
Xã Lóng Phiêng 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

23  

Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn 

La thuộc Công ty cổ phần thực phẩm 

xuất khẩu Đồng Giao (Mst 

2700224457-004) 

Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

24  
Xưởng sơ chế cà phê dạng hạt thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Thị Tuyền 
Xã Chiềng Mung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

25  
Nhà máy đường thuộc Công ty cổ phần 

Mía Đường Sơn La (mst 5500155321) 
Xã Mai Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

26  

Nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn 

La - Công ty cổ phần chế biến nông sản 

BHL Sơn La (mst 5500533125) 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 
 

27  

Nhà máy chế biến sâu tinh chế cà phê từ 

sản phẩm cà phê Sơn La - Công ty cổ 

phần Phúc Sinh Sơn La (mst 

5500552512) 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

28  
Công ty TNHH đồ chơi Sơn La (mst 

5500662427) 
Xã Chiềng Mung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

29  

Nhà máy xi măng Mai Sơn - Công ty cổ 

phần xi măng Mai Sơn (mst 

5500230970) 

Xã Tà Hộc 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

30  

Khách sạn Hương Sen Yên Châu - Công 

ty TNHH Thịnh Xuyến (mst 

5500312528) 

Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

31  Nhà máy Thủy điện Suối Tân 1 Xã Tô Múa 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

32  Nhà máy Thủy điện Suối Tân 2 Xã Tô Múa 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  



33  Nhà máy thủy điện Xuân Nha Xã Xuân Nha 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

34  Nhà máy thuỷ điện Mường Sang I Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

35  Nhà máy thuỷ điện Mường Sang II Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

36  Khu du lịch Mộc Châu Island Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

37  Nhà máy thuỷ điện Mường Sang III Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

38  Nhà máy thủy điện Tắc Ngoẵng Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

39  Nhà máy thuỷ điện Sơ Vin Xã Song Khủa 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

40  
CHXD - Công ty TNHH Phương Đức 

(mst 5500370551) 
Xã Tân Yên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

41  
CHXD Tân Hợp Công ty TNHH Minh 

Thắng Mộc Châu (mst 5500646520) 
Xã Tân Yên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

42  

Cửa hàng xăng dầu Hoàng Anh 1 - 

Công ty cổ phần thương mại Hoàng 

Anh Mộc Châu (Mst 5500578341) 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

43  
CHXD - Cty TNHH Thái Phương (Mst 

5500264722) 
Xã Chiềng Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

44  
CHXD Lóong Sập - Cty TNHH Thái 

Phương (Mst 5500264722) 
Xã Lóng Sập 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

45  
Công ty chè Chiềng Ve (Mst 

5500156117) 
Xã Chiềng Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp Xã  

46  CHXD Cao Nguyên (Mst 5500289082) Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

47  CHXD Cao Nguyên 2 - Công ty TNHH Xã Vân Hồ Kiểm tra về Trực tiếp Đội Công tác Sở Công Thương  



Duy Hoàng (Mst 5500289082) PCCC (Định kỳ) phòng cháy 

48  
CHXD Thọ Nguyên Tây Bắc (Mst 

5500475307) 
Phường Mộc Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

49  

Cửa hàng xăng dầu cờ đỏ - Công ty 

TNHH Lộc Trưởng (Thọ Nguyên Tây 

Bắc) (Mst 5500475307) 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

50  Khách sạn Glenda Tower Mộc Châu Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

51  
Quỹ tín dụng nhân dân TTNT Mộc 

Châu (Mst 5500289565) 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

52  

CHXD bó mười thuộc Công ty TNHH 

MTV Nam Sơn Sơn (MST: 

5500156082) 

Xã Mường Khiêng 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Dự kiến Chuyển 

đội 11 thực hiện 
Sở Công thương  

53  
CHXD bản Lầm thuộc Công ty TNHH 

Trung Nam Sơn La MST: 5500582605 
Xã Muổi Nọi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

54  
CHXD - Công ty CP Sơn Lâm (MSt: 

5500291130 ) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

55  
CHXD - Công ty CP thuỷ sản I (MST: 

5500155201 ) 
Phường Chiềng An 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

56  
CHXD Km9 Chiềng Sinh - DNTN Nam 

Sơn (MST: 5500156082) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

57  
CHXD số 3 - Công ty cổ phần Sơn Lâm 

(MSt: 5500291130 ) 
Phường Chiềng Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

58  

Showroom Huyndai Sơn La, Honda Hà 

Hường, Vinfast thuộc Công ty TNHH 

BT&XL Sơn La (MSt: 5500155610) 

Phường Chiềng 

Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

59  
Khách sạn, trụ sở làm việc thuộc Công 

ty cổ phần vật liệu xây dựng I Sơn La 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

60  

Cửa hàng xăng dầu Sào Và - Công ty 

TNHH MTV Nam Sơn Sơn La; MST: 

5500156082 

Xã Mường Khiêng 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  



61  

Cửa hàng xăng dầu Long Hẹ - Công ty 

TNHH MTV Tuấn Anh Hải Yến; MST: 

5500581520 

Xã Long Hẹ 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công thương  

62  
Xưởng sơ chế nông sản dạng hạt thuộc 

Công ty TNHH Minh Đức 
Xã Muổi Nọi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

63  
Khách sạn Sao Xanh 3 (MSt: 

5500263454) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Xây dựng  

64  
CHXD - Cty TNHH Quân Nam (Mst 

2801881427) 
Phường Mộc Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

65  CHXD Mường Sang Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

66  

Petrolimex – Cửa hàng 32 - Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu Sơn La (Mst 

5500655395) 

Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

67  
CN chè Mộc Châu - Tổng công ty chè 

Việt Nam (mst 0100103915-017) 
Xã Lóng Sập 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

68  
Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc 

Châu (mst 5500154060) 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Xây dựng  

69  Đại lý “LPG” 2000kg Tú Tâm Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

70  Khách sạn Glenda Tower Mộc Châu Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

71  Khách sạn Mường Thanh 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

72  Resort Thảo Nguyên 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

73  CHXD A Phương Xã Vân Hồ 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

74  
CHXD Chiềng Khoa - Công ty TNHH 

Liêm Thủy (mst 0400577666) 
Xã Tô Múa 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  



75  
CHXD Chiềng Xuân – Công ty TNHH 

Lộc Trưởng 
Xã Xuân Nha 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

76  CHXD Km174 Xã Vân Hồ 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

77  CHXD Mường Tè Xã Song Khủa 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

78  CHXD Song Khủa Xã Song Khủa 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

79  CHXD Suối Lìn - DNTN Hải Hà Xã Vân Hồ 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

80  CHXD Việt Hùng Xã Tô Múa 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

81  
CHXD Xuân Nha - Công ty TNHH Lộc 

Trưởng (Mst 5500475307) 
Xã Chiềng Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

82  Nhà máy TH Xã Vân Hồ 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Xây dựng  

83  
Công ty TNHH IC FOOD Sơn La (mst 

5500521578) 
Xã Vân Hồ 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

84  CHXD Hồng Nhung Xã Vân Hồ 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
Sở Công Thương  

85  
Công ty Cổ phần Satoen Việt Nam (mst 

5500212731) 
Xã Vân Hồ 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội Công tác 

phòng cháy 
UBND cấp xã  

86  
CHXD Chiềng Đen - Công ty TNHH 

Thành Anh Sơn La (5500543691) 
Phường Chiềng An 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
Sở Công Thương  

87  
Kho chứa LPG 12.000kg thuộc Công ty 

TNHH Cát Thành (5500366033) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
Sở Công Thương  

88  

Nhà máy chế biến rác thải rắn thuộc 

Công ty TNHH MTV môi trường đô thị 

Sơn La (5500217948) 

Phường Chiềng Sinh 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
Sở Xây dựng  

89  Bảo hiểm DAICHI Quyết Tâm (Công ty Phường Tô Hiệu Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  



TNHH MTV Đại phúc) (5500546935) PCCC (Định kỳ) khu vực 1 

90  Bến xe khách Hồng Tiên (5500320670) Phường Chiềng An 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
Sở Xây dựng  

91  
Công ty CP Bê tông Sơn La 

(5500496716) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
Sở Xây dựng  

92  
Công ty CP Bến xe khách Sơn La 

(5500216905) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

93  
Công ty CP cấp nước Sơn La 

(5500154649) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

94  Công Ty CP in Sơn La (5500214834) Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

95  
Công ty TNHH DTH Coffee 

(5500610940) 
Phường Chiềng Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
Sở Xây dựng  

96  
Công ty Tư vấn xây dựng Sơn La 

(5500154800) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

97  
Cửa hàng bánh kẹo Huệ Nam (chưa xác 

định được MST) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

98  
Cửa hàng cơ khí mạnh đức 

(5500647806) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

99  
Cửa hàng điện máy Tiến Đàn 

(5500214150) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

100  Điện Lực Tô Hiệu (0100100417-017) Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

101  
Doanh nghiệp cà phê Minh Tiến 

(0101013887-001) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
Sở Xây dựng  

102  
Ga ra ô tô Doanh Thành (chưa xác định 

được MST) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

103  
Ga ra ô tô Nam Bình Định (chưa xác 

định được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

104  Khách sạn Cosy (chưa xác định được Phường Tô Hiệu Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH Sở Xây dựng  



MST) PCCC (Định kỳ) khu vực 1 

105  
Khách sạn GALAXY (chưa xác định 

được MST) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
Sở Xây dựng  

106  
Khách sạn Hoàng Sơn (chưa xác định 

được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

107  Khách sạn Sao Xanh I (5500633200) Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

108  Khách sạn WINSOR (5500155018-019) Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

109  
Kho hàng Đỗ Xuân Thúy (chưa xác 

định được MST) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

110  
Kho hàng hóa Công ty Tùng Lộc 

(5500326471) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
Sở Xây dựng  

111  
Kho hàng Nguyễn Văn An (chưa xác 

định được MST) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

112  
Kho hàng tạp hóa Nguyễn Văn Kiêm 

(chưa xác định được MST) 
Phường Chiềng Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

113  Kho hàng Tuấn Chúc (5500546646) Phường Chiềng Sinh 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
Sở Xây dựng  

114  
Nhà hàng Hương Lan (chưa xác định 

được MST) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

115  
Nhà hàng Đồi Châu Quán (chưa xác 

định được MST) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

116  
Nhà hàng Lâm Tới 3 (chưa xác định 

được MST) 
Phường Chiềng Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

117  
Nhà Hàng Nam Lee (chưa xác định 

được MST) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

118  
Nhà nghỉ Hoa Lạc Tiên (chưa xác định 

được MST) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

119  Nhà nghỉ Phương Tây (chưa xác định Phường Tô Hiệu Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  



được MST) PCCC (Định kỳ) khu vực 1 

120  
Nhà nghỉ Thái Bình (chưa xác định 

được MST) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

121  
Siêu thị mini Thu Hương (chưa xác định 

được MST) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

122  
Trạm biến áp 110kV (E172) 

(0100100417-017) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

123  
Trạm biến áp 110kV Sơn La 

(0100100417-017) 
Phường Chiềng Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

124  
Trụ sở làm việc truyền tải điện Tây Bắc 

2 (5500642565) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

125  
Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Sơn La 

(0100100417-051) 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

126  
Cửa hàng nội thất Đại Dương (chưa xác 

định được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

127  
Nhà nghỉ Ngọc Linh (chưa xác định 

được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

128  
Nhà nghỉ Thanh Tâm (chưa xác định 

được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

129  
Nhà nghỉ trọ 68 (chưa xác định được 

MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

130  
Nhà nghỉ trọ 28 (chưa xác định được 

MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp xã  

131  
Tạp hóa Hà Cẩm (chưa xác định được 

MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

132  
Nhà nghỉ Tuấn Đạt (chưa xác định được 

MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

133  
Nhà nghỉ Ngân Thủy (chưa xác định 

được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

134  Nhà nghỉ trọ Đạt Thúy (chưa xác định Phường Chiềng Sinh Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp Xã  



được MST) PCCC (Định kỳ) khu vực 1 

135  
Xưởng gỗ Lê Văn Tuyển (chưa xác định 

được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

136  
Xưởng sản xuất chế biến gỗ Nguyễn Thị 

Hoa (chưa xác định được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

137  
Nhà nghỉ trọ 26 (chưa xác định được 

MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

138  
Nhà nghỉ Chiến Hương (chưa xác định 

được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

139  
Nhà nghỉ Tuấn Cường (chưa xác định 

được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

140  
Nhà nghỉ 519 (chưa xác định được 

MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

141  
Nhà nghỉ Thêu Hường (chưa xác định 

được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

142  
Nhà nghỉ cầm đồ Thủy Trung (chưa xác 

định được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

143  
Chợ tạm Noong Đúc (chưa xác định 

được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

144  
Nhà nghỉ 420 (chưa xác định được 

MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

145  
Nhà nghỉ 416 (chưa xác định được 

MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

146  
Nhà nghỉ An Bình (chưa xác định được 

MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

147  
Xưởng chế biến gỗ Thùy Dung (chưa 

xác định được MST) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

148  
Công ty cổ phần AZ STEEL Thăng 

Long (0106327781) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

149  Kho gạch ốp lát Huy Hoàng (chưa xác Phường Chiềng Sinh Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp Xã  



định được MST) PCCC (Định kỳ) khu vực 1 

150  
Nhà phân phối Tùng Ngọc 

(5500579899) 
Phường Chiềng Sinh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

151  Công ty CP Việt Dũng (5500217056) Phường Chiềng Cơi 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

152  
Nguyễn Hoàng Vinh (Quán Karaoke 

Diễm Xưa) (chưa xác định được MST) 
Phường Chiềng Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

153  
Trụ sở Công ty TNHH XDTM Kim Sơn 

(5500511354) 
Phường Chiềng Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

154  
Xưởng in Công ty TNHH Phương 

Nguyên Tây Bắc (5500648415) 
Phường Chiềng Cơi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

155  Khách sạn Shining (0101503975) Phường Tô Hiệu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

156  
Phòng khám đa khoa Mai Long thuộc 

Công ty cổ phần Y dược Mai Long 
Phường Tô Hiệu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 1 
UBND cấp Xã  

157  
Công ty chè Hưng Hán 

5500277746 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

158  
Công ty nội thất Ngọc Hải Long 

5500647228 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

159  
Công ty Takii 

5500566057 
Xã Đoàn Kết 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

160  
Nhà hàng Hoa Mộc Châu 

5500675095 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

161  
Công ty TNHH Đức Hạnh Mộc Châu 

5500599133 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

162  
Trạm dừng nghỉ Tuấn Thúy 

8125979561-001 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

163  
Nhà nghỉ Nga Đức 

014183987326 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

164  Hợp tác Xã sấy hoa Quả Thanh Quyết Phường Thảo Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  



5500588607 Nguyên PCCC (Định kỳ) khu vực 3 

165  
Cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật 

Phương Mận 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

166  
Homestay Bình Huy 

014098006803 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

167  
MaMa's House Hotel 

8608560183-001 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

168  Mộc Châu Horizon 014192001239 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

169  
Natalie's Villa & Resort Mộc Châu, 

0700710365 
Phường Mộc Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

170  
Nhà hàng cá hồi Thanh Bảy 

038174011616 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

171  
Nhà hàng đệ nhất dê 5500544984 

 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

172  Nhà hàng lẩu 90 014187008388 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

173  Nhà hàng Trịnh Hào 001173025857 Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

174  
Nhà hàng Tuân Gù cơ sở  1 

014085001578 
Phường Mộc Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

175  
Nhà hàng Tuân Gù cơ sở 2 

038085042962 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

176  Nhà máy gạch Tuynel 19/8 5500154663 Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

177  
Nhà nghỉ + Karaoke Châu Long 

014182001052 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

178  Nhà nghỉ Minh Hảo 8236447516 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

179  Nhà Nghỉ Nhiệt Đới 5500573833 Phường Mộc Sơn Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  



PCCC (Định kỳ) khu vực 3 

180  Nhà nghỉ Sơn Mến 8355711167 Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

181  
Quảng cáo Trương Văn Thắng 

034085012354 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

182  
Quỹ tín dụng nhân dân Xã Chiềng Sơn 

5500198029 
Xã Chiềng Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

183  Stella Mộc Châu Hotel 031081005640 Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

184  TherHouse 5500654049 Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

185  Tôn sắt Hiên Cường 5500653655 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

186  Vàng mã Bàn Lan 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

187  

Xưởng SX chè - Công ty TNHH HHD 

Mộc Châu 

5500285070 

Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

188  

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - 

Chi nhánh Mộc Châu 

6300048638-125 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

189  Nhà nghỉ Trúc Linh 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

190  Bảo hiểm Bảo Việt Mộc Châu Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

191  Bó Bun Homestay 8564324210-001 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

192  
Công ty chè Mộc Sương 

5500259419 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

193  Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ Phường Thảo Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  



5500157431 Nguyên PCCC (Định kỳ) khu vực 3 

194  

Công ty cổ phần Trà Tân Cương Mộc 

Châu 

5500635462 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

195  

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu chè 

Tây Bắc 

5500596527 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

196  
Công ty nội thất Bách Mộc Gia 

5500648221 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

197  
Cty TNHH DV QC Phương Nhung 

5500522959 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

198  Cửa hàng xe máy Hùng Mạnh 8 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

199  
Điện lực khu vực Mộc Châu Vân Hồ 

0100100417-017 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

200  Gara ô tô Nhã Hồng 001173025352 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

201  
Hợp tác Xã nông nghiệp Đoàn Kết (mst 

5500179185) 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

202  
Hợp tác Xã sản xuất kinh doanh Chè 

Tân Lập 5500282231 
Xã Tân Yên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

203  Karaoke Phantom Club 033084008384 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

204  Khách sạn Ban Tím 8024344759 Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

205  
Khách sạn Hương Sen Mộc Châu 

5500441026 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

206  Khách sạn Kim Dung 5500533326 Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

207  Khách sạn Mạnh Tuân Phường Mộc Châu Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  



PCCC (Định kỳ) khu vực 3 

208  Khách sạn SUN 033059003599 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

209  Khách sạn Thanh Bình Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

210  Cửa hàng kinh doanh LPG Tạ An Thái 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

211  
Kho chứa hàng hóa Công ty TNHH TM 

Tây Bắc 5500255968 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

212  Kho chứa hàng Tân Phát 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

213  Kho chứa hàng Thành Nam Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

214  
Khu du lịch thác dải yếm MS thuộc 

Công ty cổ phần du lịch Pha Luông 

5500466020 

Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

215  Làng Homestay 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

216  
Lưu trú và DV ăn uống Hồ Tiểu khu 

Bản Mòn 5500421862 
Phường Mộc Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

217  Ngân hàng An Bình 0301412222008 Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

218  Ngân hàng chính sách Mộc Châu Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

219  
Ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV 

0100150619016 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

220  

Ngân hàng NN&PTNT (bao gồm cả Chi 

nhánh tại thị trấn NT Mộc Châu) 

0100686174-350 

Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

221  Nhà hàng cá hồi Tám Béo 5500568086 Phường Vân Sơn Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  



 PCCC (Định kỳ) khu vực 3 

222  
Nhà hàng cá hồi Vườn Đào 

014165000552 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

223  Nhà hàng Chú Ba 038092037209 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

224  Nhà hàng dê Trần Thế 014187001471 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

225  
Nhà hàng Gia Nguyễn 5500649708 

 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

226  Nhà hàng Hoa Mộc Châu 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

227  
Nhà hàng Mộc Việt 

015089009083 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

228  
Nhà hàng Nam Hưng 

014064008615 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

229  Nhà hàng Nga khoan 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

230  Nhà hàng Tiến Lộc 5500652605 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

231  Nhà hàng Xuân Bắc 034072010429 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

232  
Nhà nghỉ + Cửa hàng tạp hóa Suối Tiên 

5500573933 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

233  
Nhà nghỉ Ben 

5500601618 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

234  Nhà nghỉ Đồng Đen Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

235  Nhà nghỉ Minh Huy House Mộc Châu Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

236  Nhà nghỉ Ngọc Tâm 8061425389 Phường Mộc Châu Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  
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237  Nhà nghỉ Quang Thắng 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

238  Nhà nghỉ Thế Anh 034158008625 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

239  Quán ăn 181 Xuân Bắc 001172024286 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

240  
Quán cá hồi, cá tầm Chiềng Đi 

014062001257 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

241  
Quán Cà phê Tom's Garden 

8353259562 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

242  Quán nước Vivu Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

243  Quán phở Vinh Hói 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

244  
Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Mộc 

Châu 5500289565 
Phường Mộc Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

245  The King Club 8100099117-001 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

246  Tôn sắt Hải Hà Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

247  Tôn sắt Nam Hậu 5500653165 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

248  Tôn sắt Thắng Huyền Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

249  
Trạm biến áp 110 Kv Mộc Châu  

0100100417-017 

Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

250  
Trạm viễn thông Mộc Châu 

5500115537-015 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

251  Trang trại bò sữa Dairy Farm Mộc Châu Phường Vân Sơn Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  
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252  
Trung tâm tổ chức sự kiện Thường Hiền 

5500343981 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

253  
Trang trại bò sữa Dairy Farm Mộc Châu 

5500599944 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

254  
Văn phòng tổng đại lý Prudential 

5500456590 
Phường Mộc Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

255  Xưởng gỗ Đàm Trọng Thái 8248704599 
Phường Thảo 

Nguyên 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

256  Xưởng sản xuất gỗ Tường Duy Hùng Phường Mộc Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

257  Nhà nghỉ Tuấn Anh Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

258  Nhà nghỉ Hoa Mộc Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

259  Nhà nghỉ Thiên Phúc Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

260  
Nhà nghỉ Sky 

5500562126 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

261  
Nhà nghỉ Thắng Thu Km73 

014174001210 
Phường Mộc Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

262  Nhà nghỉ Ánh Dương Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

263  Nhà nghỉ Thái Bảo Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

264  Cà phê Mây 8720151938-001 Phường Mộc Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

265  Cửa hàng VLXD Nam Hậu 5500653165 Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

266  Đại lý Hồng Công Phường Vân Sơn Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  
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267  Đại lý Tôn Sắt Long Hậu Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

268  Xưởng sản xuất gỗ Trường Mến Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

269  
Thuốc tân dược Hồng Công, phân bón, 

tạp hóa 
Phường Vân Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

270  Sản xuất chè Võ Tấn Sơn Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

271  Vật tư nông nghiệp Lỏi Tươi Phường Vân Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 3 
UBND cấp xã  

272  
Gas Petrolimex Sơn La cửa hàng số 4 

(MST chưa xác định) 
Xã Mường Chanh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

273  
Cửa hàng điện máy, tạp hoá, gas Hùng 

Hom( MST chưa xác định) 
Xã Chiềng Sung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

274  
Đại lý “LPG” Tuấn Linh 2000kg 

(MST chưa xác định) 
Xã Chiềng Mai 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

275  
Kho sản xuất ống nhựa (Lượng Nhung) 

( MST 5500459922) 
Xã Chiềng Mung 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

276  

Trạm biến áp 110kV cấp điện cho xi 

măng Mai Sơn 

(MST chưa xác định) 

Xã Tà Hộc 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

277  
Trạm biến áp 110kV Mai Sơn 

(MST chưa xác định) 
Xã Tà Hộc 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

278  

Trường mầm non Ban Mai - Công ty 

TNHH ĐTXD Hoàng Chung 

(MST chưa xác định) 

Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

279  

Xưởng sản xuất, chế biến nấm linh chi, 

nấm dược liệu và các loại nấm ăn khác - 

Công ty TNHH Mạnh Thắng (mst 

5500381031) 

Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  



280  

Xưởng sơ chế nông sản - Công ty cổ 

phần Lương Thực Sơn La 

(MST5500208911) 

Xã Chiềng Mung 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

281  

Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn - Công ty 

CP cấp nước Sơn La 

(MST5500154649-019) 

Xã Mai Sơn 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

282  

Công ty năng lượng sạch Sơn La (Phân 

bón) 

(MST 5500556570) 

Xã Tà Hộc 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

283  

Hợp tác xã xây dựng và phát triển nông 

thôn Mường Chanh 

(MST5500549968) 

Xã Mường Chanh 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

284  
Karaoke Hải Ngọc Phạm Văn Hải 

 
Xã Chiềng Mai 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

285  Quán Karaoke Đỗ Văn Tiến Xã Chiềng Mai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

286  Nhà nghỉ Quyết Tiến Xã Chiềng Mai 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 4 
UBND cấp xã  

287  
Trường Mầm Non Vương Quốc Trẻ Em 

MST 5500647940 

Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 5 
UBND cấp xã  

288  
Trường mầm non tư thục Ánh Dương 

thuộc Công ty TNHH Linh Trang 

Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 5 
UBND cấp xã  

289  
Cửa hàng xăng dầu Huy Tường (mst 

5500622142) 

Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 5 
Sở Công Thương  

290  
Cửa hàng XD số 02 Nguyễn Thị Nghĩa 

(mst 5500198741) 

Xã Tường Hạ, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 5 
Sở Công Thương  

291  
Cửa hàng xăng dầu Quang Huy (mst 

5500677078) 

Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 5 
Sở Công Thương  

292  
Kho LPG - Đại lý LPG Phương Huyến 

(mst 014083009483) 

Xã Mường Bang, 

tỉnh Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 5 
UBND cấp xã  

293  Cửa hàng tạp hóa Cảnh Phong (mst Xã Gia Phù, tỉnh Sơn Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  
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294  
Điện máy Đức Dương Phù Yên (mst 

5500627246) 

Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 5 
UBND cấp xã  

295  Karaoke Lasvegas (mst 014190001123) 
Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 5 
UBND cấp xã  

296  Karaoke Luxury (mst 014188013892) 
Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 5 
UBND cấp xã  

297  
Khách Sạn Hồng Long (mst 

5500363498) 

Xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 5 
UBND cấp xã  

298  
Gas Petrolimex - Cửa hàng số 30 (mst 

0101447725-048) 

Xã Gia Phù, tỉnh Sơn 

La 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 5 
Sở Công Thương  

299  
CHXD - Chi nhánh CT CP XNK tổng 

hợp Sơn La (MST 5500155018-006 ) 
Xã Chiềng Khương 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 6 
UBND cấp xã  

300  Đại lý “LPG” Trung Kiên (1000Kg) Xã Chiềng Khương 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 6 
UBND cấp Xã  

301  
CHXD Mường Lạn 

MST 5500523180 
Xã Púng Bánh 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 6 

Sở Công 

Thương 
 

302  
Siêu thị Điện máy Việt Plaza 

MST 5500573907 
Xã Sông Mã 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 6 
UBND cấp xã  

303  Tổ hợp vui chơi Xã Sông Mã 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 6 
UBND cấp xã  

304  Đại lý “LPG” Hoàng Bích (700Kg) Xã Chiềng Khương 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 6 
UBND cấp Xã  

305  Đại lý “LPG” Ngọc Quang (900Kg) Xã Chiềng Khương 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 6 
UBND cấp Xã  

306  Đại lý “LPG” Trung Kiên (1000Kg) Xã Chiềng Khương 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 6 
UBND cấp Xã  

307  Đại lý “LPG” Tú Hiền (1000kg) Xã Chiềng Khương 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 6 
UBND cấp Xã  

308  Nhà nghỉ An Nhi Xã Sông Mã Kiểm tra về Trực tiếp Đội CC&CNCH UBND cấp xã  



PCCC (Định kỳ) khu vực 6 

309  Kho nông sản Hiến Trang Xã Sốp Cộp 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 6 
UBND cấp xã  

310  
Honda Khởi Tú 

MST 5500421196 
Xã Sông Mã 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 6 
UBND cấp xã  

311  
Xưởng Cà phê Cát Quế 

Mst: 0500440224 
Xã Muổi Nọi 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 7 
UBND cấp xã  

312  
Karaoke Phạm Ngọc Thanh 

24D8.003357 
Xã Thuận Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 7 
UBND cấp xã  

313  
Công ty TNHH Song Mơ 

5500665643 
Xã Quỳnh Nhai 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 7 
UBND cấp xã  

314  
Lò sấy kinh doanh nông sản Bùi Trung 

Thủy (MST: 5500554830) 
Xã Yên Châu 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 8 
UBND cấp xã  

315  Nhà nghỉ Anh Huy (MST: 5500635053) Xã Yên Châu 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 8 
UBND cấp xã  

316  
Nhà nghỉ Trung Kiên 

(MST: 5500631323) 
Xã Phiêng Khoài 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 8 
UBND cấp xã  

317  
Cửa hàng Gas Tuấn Anh 

(MST: 5500556231) 
Xã Yên Sơn 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 8 
UBND cấp xã  

318  
Nhà nghỉ trọ Dinh Xuyến 

(MST: 241804947) 
Xã Chiềng Hặc 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 8 
UBND cấp xã  

319  
Nhà nghỉ Hưng Dũng 

(MST: 550038632) 
Xã Chiềng Hặc 

Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 8 
UBND cấp xã  

320  

Nhà hàng ăn uống, Nghỉ trọ Nguyễn 

Văn Bình 

(MST: 550038235) 

Xã Chiềng Hặc 
Kiểm tra về 

PCCC 

Trực tiếp 

(Định kỳ) 

Đội CC&CNCH 

khu vực 8 
UBND cấp xã  

321  
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần 

Việt Dũng 

Xóm 10, tiểu khu 32, 

xã Mai Sơn,  tỉnh 

Sơn La 

Các điều kiện về 

ANTT 
Trực tiếp PC06   

322  Công ty TNHH Minh Tâm Tây Bắc bản Hua Tạt, xã Vân Các điều kiện về Trực tiếp PC06   



Hồ,  tỉnh Sơn La ANTT 

323 
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần 

LICOGI 10 

bản Chón, xã Mường 

Bú, tỉnh Sơn La 

Các điều kiện về 

ANTT 
Trực tiếp PC06   

324 Địa điểm kinh doanh số 1 Kim Sơn 
tổ 2, phường Chiềng 

Cơi 

Các điều kiện về 

ANTT 
Trực tiếp PC06   

325 Tổ hợp tác khai thác đá Đức Hiền 
Tiểu khu 4, xã Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La 

Các điều kiện về 

ANTT 
Trực tiếp PC06   

326 
Công ty TNHH MTV TM và DV Minh 

Hạnh 

Tổ 18, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn La 

Các điều kiện về 

ANTT 
Trực tiếp PC06   

327 Công ty Cổ phần Khoáng sản Sơn La 
mỏ than Suối Bằng, xã 

Tô Múa, tỉnh Sơn La 

Các điều kiện về 

ANTT 
Trực tiếp PC06   

   

 


